
ĐƠN VỊ: Mẩu số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ 
Tài chính) 

BẢNG KÊ CHI THÙ LAO ĐIỀU TRA VIÊN 

Tên cuộc điều tra: 
Từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày ... thảng... năm ... 

STT Họ và tên Địa chi 
Sô Chứng 
minh thư 
và Mã số 

thuế 

Khôi lượng công 
việc được 
nghiệm thu 

(phiếu) 

Đơn giá 
thanh 
toán 

Thành 
tiền 

Tiên 
thuế 
khấu 
trừ 

Số tiền 
còn lại 

được nhận 

Ký 
nhận 

A B c D 1 2 3 4 5 E 

Cộng 

Số tiền đề nghị chi: Tổng số tiền (Viểt bằng chữ: ) 
(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng, chát lượng công việc) 

Ngày....tháng....năm... 
NGƯỜI LẬP BIỂU KÉ TOÁN TRƯỞNG THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

DUYỆT THANH TOÁN SÓ TIÈN 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Ghi chú: Bảng kê này đuợc áp dụng cho cả giám sát viên thuê ngoài. 




